
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HKI  

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 9 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

A. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Giai đoạn 1921-1941, sản lượng công nghiệp của Liên Xô đứng Vị trí thứ 2 thế giới. 

Câu 2: Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào? Đức, I-ta-li-a, Nhật 

Bản. 

Câu 3: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu thành lập tổ chức nào? Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên. 

Câu 4: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Hương Cảng (Trung 

Quốc). 

Câu 5: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp 

đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là 

Nghệ An - Hà Tĩnh. 

Câu 6: Từ năm 1930, phong trào cách mạng Việt Nam bùng nổ và phát 

triển mạnh nhất ở các địa phương nào 

 Thềm lục địa phía Nam 

Câu 7: Bối cảnh quốc tế nào sau đây tác động tới phong trào cách mạng 

Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 

Hậu quả của cuộc đại 

suy thoái kinh tế 1929 - 

1933. 

Câu 8.Bức tranh dưới đây nói về sự kiện gì? 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Câu 9: 

a. Cuộc đại suy thoái kinh tế diễn ra từ năm 1929 - 1933 ĐÚNG SAI 

b. Trong Chiến tranh thế giới hai, phe phát xít gồm có Anh, Pháp, Mĩ ĐÚNG SAI 

c. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của 

Liên Xô và các nước đồng minh. 

ĐÚNG SAI 

d. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945 ĐÚNG SAI 

 

B. Tự luận: 

1. Vì sao Đức, Italia, Nhật chọn phát xít hóa bộ máy nhà nước để giải quyết khủng hoảng kinh tế? 

 Vì những nước này bị bại trận trong thế chiến thứ nhất nên mất hết thuộc địa (Đức) hoặc nghèo tài nguyên 

(Nhật) và nguồn tài chính hạn hẹp để có thể thực hiện cải cách để vượt qua khủng hoảng. 

 

2. Theo em, kết quả quan trọng của chiến tranh thế giới thứ hai là gì ? 

Cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít 

 

3.  Nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? 

- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN trong thời đại mới 

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng VN, chấm dứt thời kì cách mạng 

VN khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. 

- Là khâu chuẩn bị cho những bước phát triển về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc VN. 

- Cách mạng VN trở thành 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

 

4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? 

- Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng. 

- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. 



II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

Câu 1: Số lượng dân tộc của Việt làm là:  54 

Câu 2: Dân tộc Kinh ở nước ta chiếm khoảng:   85% tổng số dân         

Câu 3: Các nhân tố tự nhiên nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố 

nông nghiệp? 

Địa hình và đất; khí hậu; 

nguồn nước; sinh vật 

Câu 4: Cây lương thực chính của nước ta là: Lúa gạo 

Câu 5: Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay? Sơn La 

Câu 6: Dầu thô được khai thác chủ yếu ở? Thềm lục địa phía Nam 

Câu 7: Nhận xét biểu đồ Sản lượng thuỷ sản Việt Nam 2015-2021 

 

A. Sản lượng thuỷ sản khai 

thác………………….liên tục qua 

các năm. 

B. Sản lượng thuỷ sản khai 

thác …………………liên tục qua 

các năm. 

C. Sản lượng thuỷ sản nuôi 

trồng luôn ……………………… 

thuỷ sản khai thác. 

 

Câu 8: Cho bảng số liệu: 

TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA (1990 -2021)  

(Đơn vị: %) 

Năm 2000 2010 2021 

Thành thị 24 30 37 

Nông thôn 75 69 62 

Đọc bản số liệu trên và điền vào chỗ trống: 

a. Tỉ lệ dân thành thị: ……………………………………………………….. 

b. Tỉ lệ dân nông thôn: ……………………………………………………… 

c. So sánh:…………………………………………………………………… 

Câu 1: Phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên rừng của Việt Nam? 

- Diện tích rừng có xu hướng tăng, chủ yếu là ở rừng trồng. 

- Độ che phủ rừng: 42% (2021) 

- Diện tích rừng lớn ở các vùng: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Theo mục đích sử dụng, chia thành 3 loại: 

+ Rừng phòng hộ 

+ Rừng đặc dụng 

+ Rừng sản xuất. 

Câu 2: Phân tích đặc điểm nguồn lợi thuỷ sản của Việt Nam? 

- Đường bờ biển dài 3260 km, vùng biển rộng, giàu nguồn lợi hải sản. 

- Cả nước có 4 ngư trường trọng điểm: Hải Phòng – Quảng Ninh, Quần đảo Hoàng Sa – Quần đảo 

Trường Sa, Ninh Thuận – Bình Thuận – BRVT, Cà Mau – Kiên Giang. 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

- Dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá,… 

Câu 3: Phân biệt sự khác nhau về mật độ dân số và hoạt động kinh tế của quần cư nông thôn và 

quần cư thành thị?  

Đặc điểm Quần cư nông thôn Quần cư thành thị 

Mật độ dân số Thấp Cao 

Hoạt động kinh tế chủ yếu Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp, Dịch vụ 

Câu 4: Vì sao cần phát triển công nghiệp xanh?(Trình bày được 1ý) 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường 

- Ứng phó với những rủi ro trong công nghiệp 

- Tiết kiệm chi phí 

- Đảm bảo công bằng xã hội trong việc sử dụng tài nguyên 


